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2012
1 1254020053 Phạm Thị Cẩm      Giang  070794 2012 ĐH 8.41 90 Giỏi 5,665,000 110% 6,231,500     
2 1254022130 Nguyễn Thị Cẩm    Lý     240294 2012 ĐH 8.31 76 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
3 1254022320 Nguyễn Thị Thúy   Vi     290694 2012 ĐH 8.31 73 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
4 1254020330 Ng. Huỳnh Phương  Vy     210393 2012 ĐH 8.00 78 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
5 1254020317 Phan Đặng Phương  Uyên   170894 2012 ĐH 7.91 80 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
6 1254020221 Phan Thị          Sương  120294 2012 ĐH 7.81 99 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
7 1254020138 Tô Kiều           My     081194 2012 ĐH 8.41 87 Giỏi 5,665,000 110% 6,231,500     
8 1254020118 Nguyễn Trần Chi   Lê     270294 2012 ĐH 8.28 77 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
9 1254020335 Nguyễn Thị        Yến    010293 2012 ĐH 8.19 75 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
10 1254020017 Nguyễn Thị Thúy   Dân    240194 2012 ĐH 8.06 71 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
11 1254022114 Trần Mai          Lan    211094 2012 ĐH 7.97 86 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
12 1254022185 Lê Thị Mỹ         Phụng  201094 2012 ĐH 7.97 81 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
13 1254020110 Trần Thị Kim      Khương 011094 2012 ĐH 7.91 81 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
14 1254022228 Đồng Thị Sĩ       Tấn    080293 2012 ĐH 7.88 88 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
15 1254020151 Đặng Hồng         Ngọc   190594 2012 ĐH 7.78 71 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
16 1254022052 Phan Ngọc         Giang  100194 2012 ĐH 7.69 71 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     
17 1254022281 Nguyễn Thị Huyền  Trang  240394 2012 ĐH 7.69 70 Khá 5,665,000 100% 5,665,000     

(Ban hành kèm theo quyết định:           /QĐ-ĐHM, ngày    tháng      năm 20…)

Kinh tế đầu tư
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2013
18 1354020052 Đào Thị           Lan    201094 2013 ĐH 8.03 81 Giỏi 7,075,000 110% 7,782,500     
19 1354020016 Nguyễn Thị Đoàn   Dung   270794 2013 ĐH 7.93 85 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
20 1354022220 Trang Anh         Thư    260795 2013 ĐH 7.68 84 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
21 1354022239 Nguyễn Thị Vân    Tú     020995 2013 ĐH 7.68 84 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
22 1354022188 Hồ Thị            My     131095 2013 ĐH 8.10 84 Giỏi 7,075,000 110% 7,782,500     
23 1354020007 Nguyễn Thế        Anh    280894 2013 ĐH 8.05 80 Giỏi 7,075,000 110% 7,782,500     
24 1354022147 Phạm Lan          Anh    091195 2013 ĐH 7.93 100 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
25 1354020031 Nguyễn Thị Bích   Hiền   250595 2013 ĐH 7.90 80 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
26 1354022198 Nguyễn Thị Hồng   Oanh   010395 2013 ĐH 7.85 80 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
27 1354020139 Nguyễn Phạm Thu   Uyên   220895 2013 ĐH 7.83 77 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
28 1354020085 Trần Thanh        Phương 220595 2013 ĐH 7.73 90 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     
29 1354022144 Bùi Trâm          Anh    121195 2013 ĐH 7.70 77 Khá 7,075,000 100% 7,075,000     

2014
30 1454020142 Hồ Thị            Vĩ     100196 2014 ĐH 8.21 89 Giỏi 4,255,000 110% 4,680,500     
31 1454020100 Lương Hồng        Quốc   051296 2014 ĐH 8.13 73 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
32 1454020055 Nguyễn Hồng       Linh   141196 2014 ĐH 7.96 94 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
33 1454020031 Nguyễn Thị Quỳnh Em 100995 2014 ĐH 7.95 81 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
34 1454020007 Đoàn Mỹ           á      110695 2014 ĐH 7.83 81 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
35 1454020119 Nguyễn Thị Thu    Thủy   080196 2014 ĐH 7.46 77 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
36 1454020026 Diệp Hải          Đăng   010296 2014 ĐH 7.42 86 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
37 1454020098 Phan Minh         Phượng 130696 2014 ĐH 7.42 70 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
38 1454020089 Nguyễn Hoàng      Phong  010596 2014 ĐH 7.33 87 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
39 1454020145 Trần Hải          Yến    220895 2014 ĐH 7.33 72 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     
40 1454020106 Phạm Thị Linh     Thanh  100296 2014 ĐH 7.21 74 Khá 4,255,000 100% 4,255,000     

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng: 40 Sinh viên
Giỏi: 6 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng
Khá: 34 Sinh viên Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn đồng chẵn./.

231,691,000

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG.
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Kinh tế quốc tế

Kinh tế


